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CHỦ ĐỀ 3 :CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 

 

BÀI 21. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939-

1945 
. Chuẩn bị 

-  Lược đồ 3 cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì, Đô Lương. 

- Một số tài lệu về 3 cuộc khởi nghĩa. 

A. CÂU HỎI CHUẨN BỊ: 
1. Hãy cho biết tình hình  Đông Dương khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Vì sao TD Pháp và phát xít Nhật thỏa hiệp với nhau để cùng thống trị Đông 

Dương ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Hãy cho biết những thủ đoạn của Nhật – Pháp trong quá trình bóc lột nhân dân 

ta. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Nguyên nhân bùng nổ và ý nghĩa lịch sử KN Bắc Sơn? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Nguyên nhân bùng nổ và ý nghĩa lịch sử KN Nam Kì? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Sưu tầm thơ ca tố cáo tội ác của TD Pháp và quân phiệt Nhật đối với nhân dân 

ta thời kì này? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

B. NỘI DUNG BÀI HỌC 

I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ ĐÔNG DƯƠNG 

1/ Tình hình thế giới  

- Tháng.......................,CTTG II bùng nổ, Đức tấn công Pháp 

-Tháng ......................,Pháp đầu hàng  làm tay sai cho Đức  

- Ở Viễn Đông : Nhật tiến sát ..............................................và tiến 

vào................................. 

2/Đông Dương: 
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-Nhật - Pháp ......................đàn áp bóc lột nhân dân ta 

- Mâu thuẫn giữa .................................với ......................................càng sâu sắc 

 

II/ NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA ĐẦU TIÊN 

1/ Khởi nghĩa Bắc Sơn (27 – 9 – 1940) : 

- Ngày...................................,thành lập chính quyền cách mạng  

- Ý nghĩa : Tuy khởi nghĩa thất bại, nhưng ........................................................... 

ra đời. 

2/ Khởi nghĩa Nam Kì (23 – 11 – 1940): 

- Pháp bắt lính người Việt ........................................chống Xiêm 

- ..............................................................khởi nghĩa bùng nổ ở Nam Kỳ. Chính 

quyền nhân dân và ..............................................được thành lập. Cờ đỏ sao vàng 

lần đầu tiên xuất hiện . 

→Để lại nhiều bài học về .............................................vũ trang, 

............................khởi nghĩa và................................................ 

  

-------------------------------------------------------------------- 

BÀI 22. CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI 

NGHĨA THÁNG TÁM 1945 
. Chuẩn bị 

+ Ảnh "Đội VN tuyên truyền giải phóng quân". 

+ Các tài liệu về hoạt động của Chủ Tịch Hồ Chí Minh ở Pắc Bó, Cao 

Bằng, tài liệu về hoạt động của cứu quốc quân, VN tuyên truyền giải phóng 

quân. 

 

   
B. CÂU HỎI CHUẨN BỊ: 

1. Trình bày những nét chính về tình hình thế giới và Đông Dương ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Trong hoàn cảnh ấy lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã về nước vào thời gian nào ? Người đã 

làm gì ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Hội nghị Trung ương lần thứ 8 đã đưa những chủ trương gì ?Vì sao Đảng ta chủ trương 

đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Tại sao đến lúc này Đảng ta lại chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh?Hoạt động chủ 

yếu của mặt trận Việt Minh trong công tác xây dựng lực lượng vũ trang là gì ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Ngay sau khi thành lập đội VNTTGPQ đã giành được những thắng lợi nào ? Chiến thắng 

đó có ý nghĩa gì ? Mặt trận Việt Minh xây dựng lực lượng chính trị như thế nào ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Tại sao Nhật đảo chính Pháp ? Mục đích của Nhật là gì ? Quá trình Nhật đảo chính Pháp 

diễn ra như thế nào? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. Trình bày diễn biến của cao trào “Kháng Nhật cứu nước” ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. Trong hoàn cảnh cách mạng ấy Hội nghị quân sự Bắc Kỳ đã có quyết định gì ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9. Giữa lúc phong trào cách mạng đang dâng cao, nạn đói khủng khiếp đã diễn ra ở Miền 

Bắc và Bắc Trung Bộ, Đảng ta đã có quyết định gì? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

B. NỘI DUNG BÀI HỌC 
 

I/ MẶT TRẬN VIỆT MINH RA ĐỜI (19 – 5 – 1941) 

1.Chủ trương mới của Đảng 

Hòan cãnh: 

-Thế giới hình thành hai trận tuyến:  ........................................,............................. 

 Ở Đông Dương,  Pháp ra sức ............................cách mạng 

- Ngày 10 đến 19/5/1941 tại Pác Bó (Cao Bằng), .................................chủ trì Hội nghị TW 

lần thứ 8  

Chủ trương 

-............................................................................ 

-Tạm gác khẩu hiệu “...........................................................................”, thực hiện khẩu hiệu 

“..........................................................................................................” 

 -thành lập.............................................................. 

2- Sự phát triển lực lượng cách mạng:: 

*Lực lượng chính trị: 

Mặt trận Việt Minh ra đời ngày................................., bao gồm các đoàn thể cứu quốc ở khắp 

cả nước. 

* Xây dựng lực lượng vũ trang: đội du kích Bắc Sơn duy trì phát triển  

thành...................................., phát động.................................................  

Ngày...........................................................................................................................................

................ 

II/ CAO TRÀO KHÁNG NHẬT, CỨU NƯỚC TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA 
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THÁNG TÁM NĂM 1945 

1/ Nhật đảo chính Pháp (9 – 3 – 1945) 

-CTTGII  sắp kết thúc,  Pháp ......................................... 

- Ở mặt trận.......................................................: phát xít Nhật khốn đốn. 

-Ở .................................: Thực dân Pháp  ráo riết chuẩn bị, chờ thời cơ để giành lại địa vị 

thống trị cũ.  

-Đêm......................................, Nhật đảo chính Pháp, Pháp nhanh chóng đầu hàng  

2/ Tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 

_ Ban thường vụ Trung ương Đảng họp phát động 

................................................................................. 

- Từ giữa tháng 3/1945 CM đã chuyển sang cao trào đấu tranh vũ trang , khởi nghĩa từng 

phần. 

- Căn cứ địa ................................................được giải phóng. 

-Ngày..........................., UB quân sự Bắc Kì được thành lập. 

-Ngày ........................., Khu giải phóng Việt Bắc ra đời. 

- Phong trào “.........................................................................” 

 Tạo nên khí thế sẵn sàng khởi nghĩa trong cả nước. 

 

 

--------------------------------------- 

BÀI 23. TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 VÀ SỰ THÀNH 

LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ (2 TIẾT) 

. Chuẩn bị 

+ Lược đồ tổng khởi nghĩa tháng 8-1945. 

+ Ảnh cuộc mít tinh tại nhà hát lớn Hà Nội -19-8-1945) 

+ Ảnh Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập -2-9-1945) 

+ Các tài liệu về cách mạng thang 8, về sự lãnh đạo của đảng và Chủ Tịch Hồ Chí 

Minh... 

A. CÂU HỎI CHUẨN BỊ 

1. Trình bày tình hình thế giới?Tình hình đó chứng tỏ điều gì?Ta đã làm gì trước tình 

hình trên? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Việc Bác Hồ viết thư cho đồng bào cả nước đã thể hiệ điều gì? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Không khí cách mạng ở Hà Nội ntn?Nêu các sự kiện CMT8 ở Hà Nội? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Tỉnh thành nào giành được chính quyền sớm nhất trong cả nước? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Trình bày phong trào CM ở các địa phương khác? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Trình bày lễ tuyên ngôn độc lập của nhân dân ta? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. Nêu ý nghĩa lịch sử ở trong nước? Nêu ý nghĩa lịch sử quốc tế? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. Nêu các nguyên nhân dẫn đến thành công? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

B.  NỘI DUNG BÀI HỌC 

I- LỆNH TỔNG KHỞI NGHĨA ĐƯỢC BAN BỐ: ( tiết 1) 

- 8/1945,  .................................................................... 

-Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập và ra ........................................ 

- Ngày 14 - 15/8/1945 hội nghị toàn quốc ở ………………………..(Tuyên Quang) quyết định 

phát động 

…………………………………………………………………………………………………. 

- Ngày 16/8/1945 Đại hội Quốc dân Tân Trào họp, thông qua…………………………………., 

lập…………………………………………………. 

- Bác Hồ kêu gọi ………………………………………………………. 

  

II- GIÀNH CHÍNH QUYỀN Ở HÀ NỘI: 

 -Ngày ……………, Việt Minh tổ chức diễn thuyết  

- Ngày……………, truyền đơn, biểu ngữ khởi nghĩa xuất hiện  

- Ngày ……………………..mít tinh tại Nhà hát lớn  chuyển thành biểu tình chiếm các công sở 

chính quyền giặc 

→Khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội 

 

III- GIÀNH CHÍNH QUYỀN TRONG CẢ NƯỚC: ( tiết 2) 

- Ngày 14 đến ngày 18/8, bốn tỉnh giành chính quyền sớm nhất :…………………, 

……………….., ……………….., ………………………….. 

- Ngày 23/8, ……………khởi nghĩa thắng lợi. 

- Ngày 25/8, …………..khởi nghĩa thắng lợi. 

- Ngày 28/8,………………………………..thành công trong cả nước 
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- Ngày……………………., tại…………………………, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

IV- Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ NGUYÊN NHÂN THÀNH CÔNG CỦA CÁCH MẠNG 

THÁNG 8: 

1- Ý nghĩa lịch sử 

- Là sự kiện……………., đập tan …………………..Nhật – Pháp, lật đổ  phong kiến, lập 

ra……………………………………………………………………………,đưa…………………

…………………………………………………………………………………………………… 

-…………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………… 

2- Nguyên nhân thắng lợi: 

--Truyền thống yêu nước ……………………………… và……………………………………… 

phất cao ngọn cờ cứu nước  được mọi người hưởng ứng. 

- Có khối ……………………………….. vững chắc, tập hợp được 

………………………………… trong Mặt trận DT thống nhất rộng rãi. 

- Sự lãnh đạo ………………………………………. 

- Hoàn cảnh quốc tế……………………., Liên Xô và các nước Đồng minh 

………………………………………….. 

 Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh 

trong cách mạng tháng tám thể hiện ở những điểm nào ? 

 (Ngày 14/8/1945 Nhật đầu hàng đồng minh  Nhật ở Đông Dương hoang mang, 

dao động (Kẻ thù cũ đã gục). 

Đầu tháng 9/1945 quân đồng minh sẽ vào giảI giáp  quân Nhật (Kẻ thù mời chưa vào)  

Thời gian thuận lợi, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định tổng khởi nghĩa giành 

chính quyền) 

----------------------- 

Chủ đề 4: VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC 

KHÁNG CHIẾN (2 tiết) 

 

BÀI 24. CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 

DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945-1946) 
A. CÂU HỎI CHUẨN BỊ 

1. Sau cách mạng tháng Tám, nước ta gặp phải khó khăn gì về CT, KT, VH, XH? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Tại sao nói nước VNDCCH ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế "Ngàn..... sợi tóc" ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Bên cạnh những khó khăn đó, sau Cách mạng tháng Tám ta có những thuận lợi gì? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Hãy cho biết công việc đầu tiên mà chính quyền cách mạng phải làm là gì? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Để XD chính quyền nhà nước vững mạnh thì công việc đầu tiên nhân dân ta phải làm gì? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Để giải quyết nạn đói Chính phủ và chủ tịch HCM đã có những biện pháp gì. Kết quả? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. *HS liên hệ thực tế ngày nay 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. Để giải quyết giặc dốt Chính phủ và chủ tịch HCM đã có những biện pháp gì. Kết quả. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9. Ngày nay để giải nạn mù chữ chúng ta đang làm gì? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10. Đảng và chính phủ ta đã có những chủ trương gì để giải quyết khó khăn về tài chính? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11. ND ta đã chiến đấu chống TDP quay trở lại như thế nào? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12. Đến tháng 10/1945 tình hình Nam Bộ có gì thay đổi? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

13. Trước cuộc chiến đấu không cân sức này Đảng, chính phủ, CTHCM đã có chủ trương gì? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

14. Hãy nêu rõ các biện pháp đối phó của ta đối với quân Tưởng và bọn tay sai. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

15. Bên cạnh chính sách hoà hoãn, nhân nhượng Đảng, chính phủ còn có chủ trương gì? 

 Em có nhận xét gì về đối sách của ta đối với quân Tưởng và bọn tay sai. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

16. Tưởng và Pháp đã có âm mưu gì để chống phá cách mạng nước ta ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

17. Nội dung cơ bản của hiệp ước Hoa- Pháp -28/2/1946)? 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

18. Đứng trước 2 con đường , Đảng ta đã làm gì? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

19. Tại sao ta chuyển từ đánh Pháp sang hòa hoãn, nhân nhượng Pháp để rồi kí hiệp định sơ bộ. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

20. Trình bày nội dung hiệp định sơ bộ 6/3/1946.? Sau hiệp định sơ bộ 6/3/1946, thái độ của Pháp ra sao? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

21. Trước tình hình đó, ta đã có chủ trương gì? Cho biết nội dung của bản tạm ước 14/9/1946? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

22. Hiệp định sơ bộ và tạm ước kí với Pháp có ý nghĩa gì? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

B. NỘI DUNG BÀI HỌC 

I-TÌNH HÌNH NƯỚC TA SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM:  

-Nền độc lập bị ..........................(miền Bắc 20 vạn quân Tưởng, miền Nam quân Anh giúp Pháp và 

bọn phản cách mạng chống phá cách mạng) 

-  Hậu quả do..........................., ......................... để lại (nạn đói, nạn dốt, tài chính rối loạn, ngân khố 

cạn kiệt, tệ nạn xã hội,...) 

 II- BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ MỚI: 

- Ngày ................................,nhân dân cả nước đi bầu cử Quốc hội khóa I với hơn ..........% cử tri 

tham gia. 

Thành lập ...............................................................do .......................................đứng đầu. 

 III- DIỆT GIẶC ĐÓI, GIẶC DỐT VÀ GIẢI QUYẾT KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH 

* Diệt nạn đói: 

-Biệp pháp trước mắt:........................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

-Biệp pháp lâu dài:..............................................................................,.................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

- Kết quả:............................................................. 

* Diệt giặc dốt: 

- Ngày.........................,  CT HCM kí sắc lệnh..............................................................,  đổi mới nội 

dung và phương pháp dạy học  

* Giải quyết khó khăn về tài chính: 
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+ Xây dựng “.......................................... ”,  “....................................... ”. 

+1/1946,  ra sắc lệnh .................................................................... 

IV- NHÂN DÂN NAM BỘ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TRỞ LẠI XÂM 

LƯỢC: 

- Đêm………………………………………,  Pháp tái xâm lược Việt Nam 

- Quân dân ………………………………..anh dũng đánh trả, sau đó là  Nam Bộ và Nam Trung Bộ. 

-Chi viện cho miền Nam chiến đấu  

V- ĐẤU TRANH CHỐNG QUÂN TƯỞNG VÀ BỌN PHẢN ĐỘNG CÁCH MẠNG: 

-…………………………. với quân Tưởng nhân nhượng chúng một số quyền lợi về kinh tế, chính 

trị 

-Mặt khác, ban hành 1 số sắc lệnh nhằm……………………………………; giam giữ, lập 

………………………………………..để trừng trị. 

 

 VI- HIỆP ĐỊNH SƠ BỘ (6/3/1946) VÀ TẠM ƯỚC VIỆT - PHÁP (14/9/1946): 

- Ngày.................................., Tưởng và Pháp ký ...................................................bắt bắt tay chống 

phá CM nước ta. 

-....................................,ta kí với Pháp ...................................để đẩy lùi ............................................. 

 (6-3-1946) nhằm đuổi quân Tưởng về nước, tranh thủ thời gian chuẩn bị cho cuộc k/c lâu dài. 

-Nội dung hiệp định sơ bộ: 

Pháp công nhận VN là............................................, ................................., ..............................,  

..................... và......................................... Quân Pháp  ......................quân Tưởng  và ................trong 

5 năm. 

-Cuộc đàm phán chính thức tại tại Phông-ten-nơ-blô thất bại, HCM đã kí với Pháp 

...................................................tiếp tục nhượng bộ cho Pháp 1 số quyền lợi về kinh tế và văn hóa ở 

VN. 

-Ý nghĩa: ................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 


